PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHONG NHA:

LÀM GÌ TRƯỚC NGUY CƠ BỊ LÃNG QUÊN
TS.Nguyễn Khắc Thái
1. Lối mòn

 Phong Nha vốn đã được biết đến trong thư tịch từ cách đây hàng trăm năm. Nhưng Phong Nha thực sự được nhận biết như một điểm du lịch hấp dẫn từ những năm 30 của thế kỷ trước. Đặc biệt, từ sau khi tầm nhìn về khu vực này được mở rộng ra toàn bộ khu vực Kẻ Bàng và liên kết địa danh Phong Nha – Kẻ Bàng được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một điểm du lịch danh tiếng trong danh mục các điểm đến của khu vực và toàn cầu.

Với nhiều giá trị, trong đó có 1 giá trị Di sản thế giới là địa chất, địa mạo và 3 giá trị có ý nghĩa toàn cầu khác là vẻ đẹp độc đáo của hệ thống hang động, đa dạng sinh học và sinh thái nhân văn với hệ thống các di tích kéo dài từ tiền sử đến hiện đại, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã lọt vào tầm mắt của khá nhiều nhà đầu tư phát triển du lịch. Nhiều công trình nghiên cứu về du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, trong đó có những công trình nghiên cứu liên kết khá toàn diện như các dự án xây dựng quy hoạch phát triển du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, dự án phát triển hạ tầng du lịch Phong Nha -  Kẻ Bàng.  
Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì và đầu tư nghiên cứu nhiều đề tài, dự án rất thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Phong Nha -Kẻ Bàng như dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị khu danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng" do Ban Chủ nhiệm chương trình Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì, TS Phan Viết Dũng chủ nhiệm đề tài, “Nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch, để hình thành các tour du lịch dài ngày, nội tỉnh, thúc đẩy du lịch, - dịch vụ Quảng Bình phát triển” do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình  trực tiếp chủ trì, TS Nguyễn Khắc Thái chủ nhiệm đề tài (1); “ Nghiên cứu giải pháp thu hút khách du lịch về Quảng Bình” do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì, PGS.TS Phạm Hồng Chương chủ nhiệm đề tài(2); “Nghiên cứu tuyến du lịch mạo hiểm Phong Nha – Kẻ Bàng” do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, GS.TSKH Trương Quang Hải chủ trì(3); "Nghiên cứu tiểm năng du lịch đường 12, đường 20 phục vụ hoạt động du lịch tuyến phụ cận hành lang kinh tế Đông Tây và trục đường xuyên Á" do Đại học Quảng Bình chủ trì, TS Nguyễn Thế Hoàn chủ nhiệm đề tài và nhiều đề tài, dự án khác do Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì(4).  
Trong lĩnh vực xuất bản, đã có khá nhiều ấn phẩm chuyển tải những thông tin có giá trị về Phong Nha - Kẻ Bàng như  “Địa chất, khoáng sản Quảng Bình” do TS. Nguyễn Đức Lý chủ trì biên hội phản ánh những thông tin về địa chất, khoáng sản, trong đó chứa đựng các giá trị toàn cầu của địa chất Phong Nha - Kẻ Bàng(5), “Phong Nha – Kẻ Bàng từ tư liệu tổng quan”, do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì (Trần Hùng, Nguyễn Khắc Thái, biên hội)(6), “Sổ tay du lịch Quảng Bình” do các cán bộ Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Quảng Bình biên hội và ấn hành (7); ThS. Đặng Đông Hà đã phát hành 3 tập sách có giá trị cho phát triển du lịch như “Phong Nha – Đệ nhất kỳ quan”, “Phong Nha – Kẻ Bàng, thiên nhiên kỳ thú”, “Phong Nha – Kẻ Bàng, hoang sơ và huyền diệu”(8) . Trên đây mới chỉ điểm xuyết một số trong rất nhiều các ấn phẩm đã đến tay bạn đọc.
 Cùng với những công trình nghiên cứu đề cập khá toàn diện về du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, trong hơn một thập niên trở lại đây đã có hàng vài chục dự án, đề tài nghiên cứu phản ánh các giá trị của Phong Nha – Kẻ Bàng mà hướng tập trung chính vẫn là nghiên cứu phát triển bền vững và các giải pháp thu hút du lịch, mà, người có công đầu (theo tôi) trong việc nghiên cứu Phong nha, sau đó mở rộng ra toàn bộ hệ thống hang động chính là L. Limber(9). Hàng năm, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và cứu hộ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã công bố rất nhiều thông tin mới phát hiện về Phong Nha - Kẻ Bàng. Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng là đơn vị đã thường xuyên có những giải pháp cải thiện hoạt động du lịch, tạo nhiều tour mới và phương thức khai thác mới. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Bình đã tham gia xây dựng những dự án quan trọng về du lịch và đang là một đầu mối góp phần nghiên cứu và quảng bá du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. 
Tuy nhiên, chừng ấy chưa đủ để làm mới sự nhận biết về khu vực này bởi rất nhiều lý do:

Thứ nhất, có nhiều cố gắng tổ chức những hoạt động quảng bá Di sản thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng dưới nhiều hình thức nhưng hiệu quả không cao, chưa có hoạt động nào có dấu ấn. 

Trong khi thế giới, mà gần sát với chúng ta nhất là Trung Quốc, Thái Lan... và các địa phương trong nước đang khai thác rất có hiệu quả những hình thức quảng bá du lịch, tuy không mới nhưng rất có hiệu quả, như các tour fam-trip hay các hình thức hành hương, các lễ hội du lịch chuyên đề, thì, có thể nói ở Phong Nha – Kẻ Bàng chưa có một lễ hội nào mang lại thành công như mong đợi. Trong 10 năm qua, có lẽ chỉ có một hoạt động có ấn tượng nhất đối với Phong Nha – Kẻ Bàng chính là lễ công bố Bằng Di sản Thiên nhiên thế giới, bởi, dấu ấn của một di sản có tầm vóc toàn cầu đã làm nức lòng nhân dân địa phương và thu hút sự chú ý của cộng đồng khu vực. Tuy nhiên, ngay cả trong hoạt động này thì nội dung và phương thức tổ chức vẫn chỉ là một hội lễ chứ không phải là một lễ hội, nó chứa đựng những thủ tục hơn là những hoạt động văn hóa. Đây là nguyên nhân khiến cho những người dự khán có cảm giác hụt hẫng ngay sau lễ công bố Bằng Di sản thế giới bởi những hoạt động văn hóa nghèo nàn, đơn điệu. Từ sau hội lễ nhận bằng Di sản thế giới,Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp tục tổ chức một số hoạt động nhằm thu hút du lịch, trong đó có 2 hoạt động nổi bật là Hội Đền Nghe và Lễ hội Du lịch Hang động. Cả hai lễ hội này đều có sự góp mặt của một số cơ quan truyền thông và cơ quan văn hóa ở Trung ương nhưng đã không tạo ra được dấu ấn và kém hiệu quả bởi những hạn chế đáng tiếc mà hạn chế thấy rõ nhất vẫn là những đơn điệu và sai lệch về nội dung cũng như hình thức.

Đó chính là sự nhàm chán của kiểu truyền thông lặp lại những điều đã biết, đã nói và đã không thành công ngay cả với những phương thức rất quen thuộc. 

Thứ hai, trong gần hai thập niên qua, rất nhiều các công trình nghiên cứu về Phong Nha – Kẻ Bàng được đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau nhưng không thiết lập được mối quan hệ hợp tác và lồng ghép chỉ bởi nội dung là sự sao chép lẫn nhau và được đem công bố lại như một công trình nghiên cứu mới. Đơn cử, hầu hết những vấn đề cơ bản về văn hóa bản địa các dân tộc ít người cư trú trong khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng đã được các nhà khoa học như Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Khắc Thái, Võ Xuân Trang, Trần Chí Dõi, Hoàng Văn Đại, Đinh Thanh Dự... nghiên cứu khá cơ bản từ hai thế kỷ trước, từ đó đến nay có hàng chục đề tài, dự án mới nhưng người đọc thấy rất rõ cái điệp khúc nhắc lại những gì đã công bố trong các công trình của các tác giả nói trên. Tương ứng, những công trình nghiên cứu về văn hóa vật thể, phi vật thể của các tác giả Phan Viết Dũng, Nguyễn Tú, Nguyễn Khắc Thái, Tạ Đình Hà, Nguyễn Thế Hoàn, Trần Đình Hằng, Mai Xuân Toàn. Trần Anh Tuấn, Trần Thị Diệu Hồng…đã dày công nghiên cứu nhiều năm, cung cấp những thông tin tương đối đầy đủ, cũng đã được sao đi, chép lại trong những đề tài, dự án mới mang tên những tác giả mới. Lĩnh vực du lịch cũng được nghe lại nhiều tiếng nói mà trước đó các tác giả Trương Quang Hải, Phạm Hồng Chương, Phan Viết Dũng, Đặng Đông Hà, Hoàng Văn Đại,  Lê Thanh Bình,  đã nhiều lần đề cập. Nền tảng cơ bản của thông tin trong lĩnh vực địa chất, địa mạo được công nhận giá trị Di sản thế giới vẫn là kết quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia Trần Nghi, Đặng Văn Bào, Lê Huy Cường, Nguyễn Quang Mỹ, Nguyễn Quốc Dựng, Phan Duy Ngà, Tạ Hòa Phương, Vũ Văn Dũng, Vũ Văn Phái, Nguyễn Đức Lý, Nguyễn Văn Thắng đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Điều tra Quy hoạch rừng Việt Nam và Sở Khoa học, Công nghệ Quảng Bình. Trong một thập kỷ gần đây, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã có những phát hiện và công bố nhiều thông tin mới trong lĩnh vực đa dạng sinh học rất có giá trị, nhiều công bố có giá trị toàn cầu, nhưng vì những lý do nào đó, những công bố về phát hiện mới chỉ mới gây "sốc" trong giới chuyên môn hẹp chứ chưa gây được dấu ấn dư luận đến mức cần có. 

Phải khẳng định rằng, những nỗ lực trong 10 năm qua về việc nghiên cứu phát hiện những giá trị mới tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Bàng rất đáng được ghi nhận. 
Bên cạnh các việc công bố các công trình nghiên cứu thì sự xuất hiện của đội ngũ các cây viết trẻ, chịu khó tìm tòi, phát hiện và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã cung cấp thêm nhận thức mới về Phong Nha – Kẻ Bàng. Những bài viết của các tác giả trẻ như Tạ Trung Nghĩa, Bùi Xuân Hoàng, Lê Phương Thanh, Hà Minh Tuân, đã mang lại những sắc màu mới cho quảng bá du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tuy nhiên, không quá chủ quan để nói rằng, khi đọc và nghe một công trình mới công bố về Phong Nha – Kẻ Bàng, người đọc cứ mang máng như điều này đã hơn một lần được đề cập ở đâu đó. 

Thứ ba, có thể đã xuất hiện sự chủ quan về nhận thức các giá trị không thể gì so sánh của Phong Nha – Kẻ Bàng bằng sự hài lòng về những triển vọng ảo trong việc khai thác các giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới này. Hào quang ảo của nó vẫn được thể hiện trong một số công trình mới xuất bản của các đơn vị sự nghiệp liên quan đến việc khai thác các giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng. Những ấn phẩm xuất bản trong gần một chục năm qua không thể nói là nghèo nàn bởi ấn phẩm nào cũng chứa đựng sự ca ngợi hầu hết các giá trị Phong Nha – Kẻ Bàng đang có, nhưng cũng không thể mang lại dấu ấn từ sự phong phú của nó bởi nội dung thì nhiều nhưng chưa đủ sức hấp dẫn, khả dĩ thôi thúc ngày một, ngày hai cái khát vọng chinh phục những điều kỳ thú và lạ lẫm ở Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Căn nguyên của vấn đề không ở nội dung phản ánh mà là ở cái hình thức chuyển tải quá nghèo nàn và “cổ điển”, không tương thích với hình thức quảng bá du lịch. Ngoài một số ấn phẩm có đầu tư đáng kể về nội dung và hình thức trong xuất bản của lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, còn lại só lớn ấn phẩm chỉ mới đạt đến một hình thức xuất bản bình dân. Nó hoàn toàn là những ấn phẩm không có dấu ấn chuyên nghiệp makerting du lịch theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà ngôn từ sinh hoạt vẫn gọi là “xấu”, “quê”.

Có thể nói, không phải tất cả, nhưng hầu hết tiếng nói trên tất cả các phương diện nghiên cứu, công bố và truyền thông, tiếp thị đều cho ta cảm giác một Phong Nha – Kẻ Bàng đang đứng yên, hoặc chuyển động chậm chạp.

2. Những thử thách và rào cản không mong muốn

Phát triển du lịch là một cuộc chạy đua không ngưng nghỉ trên tất cả các phương diện. Bởi thế, hoạt động du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang chịu sức ép từ các điểm đến trong nước và trên thế giới. 

Sau những thăng hoa của một loạt Di sản thiên nhiên thế giới hội tụ thành "con đường Di sản" ở miền Trung thì cùng với thời gian, miền Trung lại bắt đầu bộc lộ cái sức ỳ cố hữu, để rồi, lại tụt hậu so với hai khu vực ở hai đầu đất nước, với truyền thống năng động vốn có, đang bùng lên những sức hút mới mẻ. 

Ở phía Bắc, sự bùng phát Trung tâm Hoa Lư - Tràng An với 5 điểm đến có tầm vóc quốc tế là cố đô Hoa Lư, khu bảo tồn sinh thái ngập nước, hệ thống karst và hang động, khu văn hoá Phật giáo Bái Đính, và khu di tích non nước, tất cả hội thành khu Di sản Văn hoá Tràng An - một tổ hợp có sức hút vô cùng mạnh mẽ đối với khách du lịch. Ở phía Nam, sự trỗi dậy trong vai trò trung tâm khu vực của Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến và các hoạt động du lịch liên kết của những lễ hội liên quan đến văn hoá Duyên hải, văn hoá Chăm đã tạo thành một cực Nam có sức hút rất mạnh mẽ.
Sự trỗi dậy của hai cực Bắc và Nam đã làm cho miền Trung trở nên lạc hậu và già cỗi với những màu sắc đang dần phai nhạt. Trước tình thế đó, các địa phương ở miền Trung đang tính đến những đổi mới căn bản để cải thiện sức hút khách du lịch. Nhiều địa phương đã có những nỗ lực để tháo gỡ khó khăn, bứt phá ra khỏi sự nhàm chán. Nhưng, những khó khăn vẫn đang án ngự phía trước. 

Trong khi Huế chưa thể nào ra khỏi cái điệp khúc festival định kỳ, Vinh chưa tìm được những sức bật mới trên nền những di tích cũ, Quảng Nam níu kéo sự hấp dẫn bằng những tìm tòi bí ẩn văn hoá Chăm trong cái vòng tròn quay lại. Chỉ duy nhất có Đà Nẵng mới tạo được dấu ấn bằng việc tổ chức lễ hội pháo hoa để vinh danh "thành phố ánh sáng" nhưng cũng không có gì đảm bảo cho sự bền vững của dạng lễ hội này bởi tài nguyên của nó lại không phụ thuộc vào Đà Nẵng. 

Trong khi đó, 10 năm với những gì làm được, Di sản Thiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng dù vẫn đang đứng vững, nhưng cũng không nằm ngoài cái tình trạng chung của miền Trung: Những lối mòn cả về tư duy và hành động. Đó là những thử thách và rào cản không thể vượt qua ngày một, ngày hai.

3. Danh tiếng và giá trị có bị pha loãng?

Cách đây gần 20 năm, trong một hội thảo về Phong Nha do Sở Văn hoá - Thông tin (nay là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) chủ trì, người viết bài này đã có tham luận đề xuất mở rộng phạm vi nghiêm cứu ra khu vực Kẻ Bàng(10) và nhận được sự tán đồng của các nhà khoa học, trong đó có vị đại diện Hiệp hội UNESCO Việt Nam (với sự hiện diện của ông Phạm Huyễn. PCT) và đại diên khu vực châu Á Thái Bình Dương của UNESCO; sau đó đã thành một Di sản Thiên nhiên thế giới nổi tiếng. Tuy nhiên, điều đáng băn khoăn là ít ai để ý đến, nếu không nói là am tường về nội hàm và ý nghĩa của liên địa danh  Phong Nha - Kẻ Bàng(11). Đó là một hạn chế và lúng túng khi quảng bá giá trị Phong Nha - Kẻ Bàng. Vì thế cần phải nhắc lại một lần nữa rằng, liên địa danh Phong Nha - Kẻ Bàng không phải chỉ là tên gọi thông thường mà chứa đựng ý nghĩa cả về hai phương diện văn hoá và khoa học. Đây là một kiểu liên địa danh giữa một tên làng nhỏ bé với tên của một khu vực rộng lớn đến gần 200.000ha, mà, lướt qua các địa danh du lịch thế giới, chưa có nơi nào có. 

Nó có chút lịch sử uẩn khúc!
Ban đầu, hầu hết những ai quan tâm đến khu vực này đều bị hấp dẫn bởi động Phong Nha và ngay lập tức, bản thảo đầu tiên đệ trình UNESCO xem xét công nhận Di sản thế giới cho khu vực này được lấy tên là "Hồ sơ Di sản Thiên nhiên thế giới động Phong Nha", sau được sửa thành "Khu động Phong Nha" và gửi đến Thường trực Hội đồng Di sản. Nhưng sau đó, sự hiện diện của 2 chuyên gia thẩm định hàng đầu của IUCN theo lời mời của UNESCO là các ông Elery Hamilton-Smith và Hans Friederich (về địa chất và đa dạng sinh học) đã làm đảo lộn tất cả. Hai ông đã không ngần ngại khẳng định rằng, nếu chỉ trình mỗi giá trị hang động và chỉ dựa vào sự nổi tiếng của Phong Nha thì khó có thể được công nhận là Di sản thế giới, rằng các giá trị có ý nghĩa toàn cầu lại nằm ở chính khu vực Kẻ Bàng. Vì thế hồ sơ Di sản đã thay địa danh “Khu động Phong Nha” bằng  liên địa danh là Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó "Phong Nha" là danh tiếng, còn "Kẻ Bàng" là những giá trị tiềm chứa trong khu vực rộng lớn này. Chính tư duy quan trọng này đã mang đến kết quả là Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Kết quả này, có lẽ trước hết phải ghi nhận công lao hai ông Elery Hamilton-Smith và Hans Friederich bởi không có gợi ý của Elery Hamilton-Smith và Hans Friederich thì sẽ không có sự thay đổi quan niệm về giá trị và sẽ không mở được con đường tới cánh của Hội đồng Di sản Thế giới. Đó là  gợi ý vô cùng quan trọng về hướng và cách khai thác các giá trị nổi bật của Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Thế nhưng, lạ lùng thay, trong 10 năm qua, liên địa danh Phong Nha - Kẻ Bàng đã không được khai thác theo đúng hướng này. Bằng chứng là "danh tiếng" của Phong Nha đã bắt đầu nhường chỗ cho các địa danh khác như "Thiên Đường", "Sơn Đòong", và có cả những địa danh bên ngoài Phong Nha - Kẻ Bàng như Tú Làn,..

Việc phát triển du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng hoàn toàn không theo cái cấu trúc gợi ý là Phong Nha - danh tiếng - Kẻ Bàng - Giá trị mà lại theo cái tập quán hết sức ngẫu hứng là chạy theo cái mình thích, thấy ở đâu có dấu hiệu hấp dẫn là đầu tư bằng mọi giá, bất chấp nó có bền vững hay không. Và thế là bằng hình thức đó, đã tạo ra cái ảo ảnh cho du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. Có thể đơn cử bằng hiện tượng thu hút ồ ạt khách đến với động Thiên Đường, trong khi không mấy ai day dứt rằng đó không là sự tăng lên đáng mừng của một điểm đến mới mà trong thực tế, nó chỉ là sự chia khách từ Phong Nha mà thôi. Mà nếu đó là sự chia khách thì... đáng lo hơn là đáng mừng.

Hoàn toàn không thể phủ nhận giá trị hấp dẫn hiện hữu của tour Thiên Đường nhưng ai là người đã theo dõi những chặng đường phát triển của Phong Nha - Kẻ Bàng không thể không có cảm giác như là nó đang lặp lại thời "hoàng kim" của động Phong Nha, Tiên Sơn cách đây 10 năm có lẻ. Và liệu có dám chắc rằng sự nhàm chán trong tâm lý du lịch sẽ đến trong một ngày không xa khi nhiều hang động mới, tour du lịch mới sẽ đến và rồi sẽ lại chia khách thêm nhiều lần nữa. Cứ thế, du lịch Quảng Bình nói chung, du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng cứ chạy theo cái vòng ảo ảnh khôn cùng ấy chăng? Câu trả lời là cần thiết và cần biết khai thác cái cấu trúc DANH TIẾNG - GIÁ TRỊ của Phong Nha - Kẻ Bàng trong quá trình đi tìm cái mới trong sự ổn định giá trị và danh tiếng.

Trước khi viết bài này, tôi đã giật mình khi phát hiện ra rằng việc chạy đua để có một tour du lịch cho riêng mình đã thành một hiện tượng không chỉ của các doanh nghiệp du lịch mà ngay tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đang trong cơn sốt đó với những tour mới đang lên giàn makerting.
Đó chính là việc làm pha loãng cả 2 yếu tố danh tiếng và giá trị của Phong Nha - Kẻ Bàng.

4.  Phải làm gì, nếu không muốn bị lãng quên?

Hiện trạng thì đã như vậy, nhưng tìm câu trả lời cho câu hỏi nêu ra thật sự khó khăn bởi đã lâu rồi, trên địa hạt đầu tư cho du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng vẫn đang có sự lệch pha giữa các nhà quản lý với các nhà khoa học, giữa các nhà khoa học với các nhà doanh nghiệp khai thác du lịch. Tìm câu trả lời trong bối cảnh lệch pha này thật khó lắm thay! Trong cái góc nhìn của một “pha” thôi – góc nhìn khoa học, có thể tìm lối thoát ra khỏi sự lãng quên đang dần đến như một nguy cơ hiện hữu bằng cái cách không có gì mới nhưng vẫn phải làm, đó là:

Thứ nhất, phải giành lại “danh tiếng” Phong Nha vốn có. Một thời danh tiếng này như là một mục từ giải thích cho Quảng Bình thì bây giờ nó bị phân tán ra nhiều địa danh khác. Để thu lại danh tiếng này, không có đường nào khác là, thay vì một Trung tâm du lịch Phong Nha đang làm nhiệm vụ hết sức giản đơn là đón và dẫn khách thì phải bằng mọi cách biến Trung tâm này thành một “Làng Du lịch”. Mở rộng phạm vi tham khảo ra khu vực và thế giới và gần ta nhất là Trung Quốc và Thái Lan thì mọi tour du lịch đều hội tụ về “Làng Du lịch”. Đó là điểm du khách thỏa mãn 3 nhu cầu quan trọng nhất: Nhu cầu thông tin, nhu cầu hưởng thụ tài nguyên du lịch và nhu cầu giải trí. Trong khi đó, nếu có “Làng Du lịch” thì đơn vị khai thác tài nguyên du lịch sẽ đạt được 2 mục tiêu quan trọng nhất là hội tụ khách và lưu giữ khách. 

Với một tài nguyên vô cùng phong phú và đa dạng, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng có thể đầu tư xây dựng “Làng Du lịch” Phong Nha với một tổ hợp phản ánh các giá trị toàn cầu của khu vực Kẻ Bàng. Tổ hợp ấy bao gồm một quần thể sinh cảnh và bảo tàng sinh thái kết hợp giải trí. Trong đó, Bảo tàng khảo cứu tự nhiên đóng vai trò trung tâm, Khu lưu giữ các di sản văn hóa tộc người và Khu giải trí. Mô hình của những Làng Du lịch kiểu này đã có và không khó lắm để xây dựng ở một địa bàn thuận lợi như Phong Nha – Xuân Sơn.

Nếu không có một “Làng Du lịch” tại Phong Nha, danh tiếng Phong Nha sẽ bị mai một và hy vọng cải thiện tình hình du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ trở thành ... điều khó tin.

Thứ hai, phải hình thành tour du lịch chủ lực.  

Cách đây gần chục năm, nhóm các nhà nghiên cứu Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghiên cứu và gợi ý thiết lập 5 tour du lịch mạo hiểm ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch, để hình thành các tour du lịch dài ngày, nội tỉnh, thúc đẩy du lịch, dịch vụ Quảng Bình phát triển” do Sở Khoa học, Công nghệ Quảng Bình chủ trì, thể theo đề nghị của các nhà quản lý, nhóm nghiên cứu cũng đã lập tới 9 tour với những thời gian khác nhau. Tương tự như vậy, nhóm tác giả đề tài “Nghiên cứu giải pháp thu hút khách du lịch về Quảng Bình” của Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đã giới thiệu không  dưới 5 hướng đi có thể lập tour. Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đã chủ động lập các tour khởi đầu từ Trung tâm tới các động Phong Nha, Tiên Sơn, suối nước Moọc, hang Tối, Rào Thương -hang Én, thung lũng Sinh Tồn – hang Thủy Cung... Nhiều nhà quản lý và nhà nghiên cứu trong một số bài viết cũng đã đề xuất các tour khai thác tài nguyên hang động, tài nguyên rừng, cảnh quan và mở rộng ra các tài nguyên sinh thái nhân văn như bản Arem, hang Tám Cô, các trọng điểm đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Chính sự xuất hiện quá nhiều điểm đến đã làm “bội thực tour” và nhiễu loạn tổ chức lữ hành. 

Nghiên cứu các trung tâm du lịch của thế giới cho thấy hầu hết chỉ tập trung vào 1 đến 2 tour du lịch chính, trong đó có nhiều điểm đến và tùy thời gian lưu khách mà có thể sử dụng hết điểm đến trong tour hay bớt một số điểm đến cần thiết. Đó là cách điều hành lữ hành hiện đại.

Đối chiếu với du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng hiện nay, cách tổ chức lữ hành vẫn đang có hiện tượng quá tham tour, khiến cho tour du lịch bị phân tán và theo đó cũng giảm bớt tính tập trung của một trung tâm du lịch danh tiếng. Để khắc phục tình trạng nhiều tour du lịch trọng một trung tâm du lịch hiện nay, thiết nghĩ, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cần phải sớm tham gia vào hoạt động lữ hành để lập tour từ xa, bỏ qua giai đoạn “đón lõng” tại rốn du lịch như hiện nay.  

Thứ ba, cải thiện hình thức quảng bá du lịch bằng các lễ hội, các tour fam-trip, các cuộc hành hương, các chương trình chuyên đề. Đây là những việc không có gì mới nhưng chưa hề tổ chức thành công ở Phong Nha – Kẻ Bàng. Hầu hết các chương trình truyền thông về Phong Nha – Kẻ Bàng đều sử dụng các băng hình đã cũ, phát từ các chương trình trước, nhiều cuộc phỏng vấn, ghi hình từ những hoạt động đã rất lâu và không có thông tin cập nhật nhưng vẫn được sử dụng lại, dù rằng đó là những chương trình có sự hợp đồng hẳn hoi với các cơ quan truyền thông quốc gia. 

Cần thiết phải huy động các nhà khoa học có uy tín để biên soạn và phát hành những bộ ấn phẩm có giá trị, có sức hấp dẫn du lịch. Cần loại bỏ ngay lập tức các ấn phẩm tầm thường, gây phản cảm.

Như đã nói ở trên, có rất nhiều kênh dữ liệu để phê phán những việc không làm được hoặc làm không có hiệu quả, nhưng làm như thế nào để hiệu quả hơn thì quả là một điều rất khó. Hy vọng những ý kiến trên đây có thể tư vấn để các nhà hoạch định chính sách và các nhà hoạt động du lịch tham khảo như một kênh thông tin, ngõ hầu góp một cách nhìn lại Phong Nha – Kẻ Bàng sau 10 năm được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới.
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